
   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TỐ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 

Sử dụng trong Trường THCS Nguyễn Văn Tố từ năm học 2022 - 2023 

(Được lựa chọn dựa theo Quyết định số 2360/QĐ-UBND ban hành ngày 12 tháng 7 

năm 2022 của ủy ban nhân dân TP.HCM và ban hành kèm theo Quyết định số --- ngày 

20 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tố) 

MÔN TÊN SÁCH CHỦ BIÊN NHÀ XUẤT BẢN 

1. TOÁN 

Toán 7, tập 1 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn 

Hiến, Ngô Hoàng Long, Huỳnh NGọc Thanh 

 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Toán 7, tập 2 

(Chân trời sáng tạo) 

Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn 

Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

2. VĂN 

Ngữ văn 7 tập 1 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(Đồng chủ biên), Trần Lê Duy, Phan Mạnh 

Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Ngọc 

Thuý, Phan Thu Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Ngữ văn 7 tập 2 

(Chân trời sáng tạo) 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 

(Đồng chủ biên), Nguyễn Thành Bảo Ngọc, 

Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng 

Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, 

Nguyễn Thị Ngọc Thúy. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

3. TIN 

HỌC 

Tin học 7 
(Cánh diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 

biên), Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 

4. KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 

Khoa học tự nhiên 7 

(Chân trời sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Đức Hiệp; Tống Xuân Tám (đồng chủ 

biên), Nguyễn Công Chung; Trần Hoàng 

Đương; Phạm Thị Hương; Phạm Thị Lịch; 

Trần Thị Kim Ngân; Trần Hoàng Nghiêm; Lê 

Cao Phan; Trần Ngọc Thắng; Nguyễn Tấn 

Trung 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

5. LỊCH 

SỬ VÀ 

ĐỊA LÝ 

Lịch sử và Địa lí 7 

(Chân trời sáng tạo) 

Hà Bích Liên, Mai Thị Phú Phương (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử); Trần Văn Nhân, 

Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Trà My, Hồ 

Thanh Tâm, Nguyễn Đức Hòa; Nguyễn Kim 

Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí); Phan Văn 

Phú, Mai Phú Thanh (đồng chủ biên phần Địa 

lí); Vũ Thị Bắc, Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà 

Quỳnh Giao, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh 

Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 



6. TIẾNG 

ANH 

Tiếng Anh 7 

i-Leam Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, 

Nguyễn Thụy Uyên Sa. 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm TP Ho 

Chí Minh 

7. NGHỆ 

THUẬT 

 

Âm nhạc 7 

(Chân trời sáng tạo) 

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (Đồng 

Tổng chủ biên); 

Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên); Lương Diệu 

Anh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Đức Lâm, 

Phạm Gia Hoàng My 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Mỹ thuật 7 

(Chân trời sáng tạo 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tống chủ biên); Nguyễn 

Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng chủ 

biên); Nguyễn Đức Giang, Võ Thị Nguyên, 

Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

8. CÔNG 

NGHỆ 

Công nghệ 7 

(Chân trời sáng tạo) 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 

Chiếm, Nguyễn Tiến Lực, Quách Văn Thiêm, 

Nguyễn Thị Thúy 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

9. HOẠT 

ĐỘNG 

TRẢI 

NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 7 

(Chân trời sáng tạo 1) 

Đinh Thị Kim Thoa- Vũ Quang Tuyên (đồng 

Tổng Chủ biên); Nguyễn Thị Bích Liên ( Chủ 

biên); Nguyễn Hồng Kiên, Trần Bảo Ngọc, 

Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Vãn. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

10. GIÁO 

DỤC 

CÔNG 

DÂN 

Giáo dục công dân 7 

(Chân trời sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng chú biên), Bùi Hồng 

Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn 

Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

11. GIÁO 

DỤC THỂ 

CHẤT 

Giáo dục thể chất 7 

(Chân trời sáng tạo) 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí 

Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn 

Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh 

Minh, Trần Thái Ngọc, Phạm Thái Vinh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

 


